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Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy
về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
-----

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I- NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Thuận lợi

- Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cấp ủy đảng, chính quyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Cơ sở pháp lý về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm ban hành cơ bản đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, áp dụng. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam để lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. 

2. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức, người dân về vị trí, vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước còn hạn chế.

- Nhân lực cho chuyển đổi số còn chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng, chất lượng.
- Trình độ sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân còn hạn chế nên việc tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số còn gặp nhiều khó khăn.

- Nghị quyết số 24-NQ/TU về chuyển đổi số ban hành ngày 25/4/2022 (gần giữa nhiệm kỳ 2021-2025), các cơ quan, đơn vị có ít thời gian để triển khai thực hiện nên cũng có phần ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.
II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền

Ngay sau khi Nghị quyết số 24-NQ/TU được ban hành, các cấp uỷ đảng và chính quyền từ tỉnh đến huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 24-NQ/TU tới lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua nhiều hình thức như hội nghị phổ biến,
tập huấn; xây dựng các chuyên mục trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài phát thanh, truyền hình.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Báo điện tử và báo in; xây dựng các phóng sự trên chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam để phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, tuyên truyền hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết và hoạt động chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết

- Căn cứ vào Nghị quyết số 24-NQ/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình. 

- UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Để đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo về chuyển đổi số, năm 2021, UBND tỉnh đã kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Hằng năm, Ban Chỉ đạo đều ban hành Kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan cho các cơ quan, đơn vị.

3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24-NQ/TU.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết

Nghị quyết số 24-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra đến năm 2025, có 14 mục tiêu cụ thể. Đến thời điểm quý III năm 2024 có:

- 10 mục tiêu đã đạt và vượt.

- 03 mục tiêu không có số liệu, tiêu chí xác định nhưng nhìn chung chưa đạt (50% hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước; Tỷ trọng kinh tế số từng ngành, lĩnh vực - hiện chưa có số liệu thống kê; thành phố Phủ Lý đạt các tiêu chí cơ bản về đô thị thông minh - hiện chưa có tiêu chí cụ thể).

- 01 mục tiêu không đạt (mục tiêu về kinh phí bố trí cho chuyển đổi số tối thiểu 1% tổng chi cân đối ngân sách).

(Số liệu cụ thể trong Phụ lục I kèm theo)

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội trong quá trình chuyển đổi số

- Các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về chuyển đổi số.

- Nhận thức rõ về “chuyển đổi số” là bước phát triển tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của chuyển đổi số tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam đã đưa tiêu chí người đứng đầu phải tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi của tỉnh và ký ban hành các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình vào tiêu chí đánh giá, chấm điểm.

- Từ năm 2022 đến nay, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch và tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh. 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tuyên truyền Bộ Công cụ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia và đăng tải tin bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực tạo thuận lợi trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

- Các Tổ chức chính trị - xã hội như: Tỉnh đoàn Hà Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam đã phối hợp tổ chức các diễn đàn “Thanh niên Hà Nam khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số” nhằm trang bị cho hội viên, thanh niên có thêm kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp lập nghiệp và chuyển đổi số.

- Các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn được thành lập bao gồm có các thành phần là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đã góp phần tích cực trong việc vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia chương trình chuyển đổi số.

2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số

a) Xây dựng cơ chế, chính sách

Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản mang tính quy phạm và văn bản tổ chức thực hiện, tạo hành lang pháp lý đẩy đủ, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh đã đề ra, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 01 Nghị quyết

- UBND ban hành: 10 Quyết định quy phạm pháp luật; 01 Đề án; 01 Chỉ thị; 01 Chương trình; 50 Kế hoạch; 12 Quyết định cá biệt về chuyển đổi số.

(Chi tiết tại Phụ lục II gửi kèm)

b) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực

- Tại mỗi sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị mạng), trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Hằng năm, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đều được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Năm 2024, UBND tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn về chuyển đổi số dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố đã có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1273/KH-UBND ngày 17/5/2022 về bồi dưỡng chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2022. Kết quả: đã tổ chức bồi dưỡng về chuyển đổi số (bằng hình thức trực tuyến) cho 679 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo nguồn của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Toàn tỉnh đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên). Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp. Tổng số lượt học viên tham gia các lớp tập huấn trên là 5.800 người.
2.3. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng số, dữ liệu số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

a) Hạ tầng số 

Hạ tầng số bao gồm: hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng để phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
- Hiện nay, hạ tầng viễn thông, Internet được các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh: 100% các xã, phường, thị trấn có hạ tầng mạng cáp quang băng rộng đến tận thôn, tổ dân phố; 100% khu vực dân cư được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Viettel Hà Nam đang triển khai phủ sóng mạng 5G tại một số khu vực trung tâm thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân; dự kiến năm 2025, Viettel Hà Nam và VNPT Hà Nam sẽ triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hạ tầng viễn thông từng bước chuyển thành hạ tầng số, hạ tầng quan trọng phục vụ cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mạng 5G giúp người dùng truy cập mạng Internet và truyền tải dữ liệu nhanh hơn mạng 4G là hạ tầng số quan trọng giúp tỉnh đẩy nhanh chuyển đổi số. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 90% tổng số thuê bao di động (bình quân cả nước là 84,8%).

- 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ (LAN) và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 85%.

- 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng để triển khai các dịch vụ, các nền tảng số phục vụ việc quản lý, điều hành chung của tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin.  

- Hệ thống hội nghị truyền hình gồm 116 điểm cầu, có kết nối với Chính phủ, hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Nam (LGSP) đã được triển khai và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của quốc gia. Hiện tại, đã có 18 hệ thống thông tin của tỉnh và các bộ ngành, đơn vị liên quan được kết nối qua LGSP của tỉnh với NDXP, cụ thể như: Dịch vụ Nền tảng tích hợp liên thông văn bản; Dịch vụ xử lý hồ sơ nghiệp vụ hành chính công; Dịch vụ Văn bản quy phạm pháp luật; Hệ thống báo cáo quốc gia; Dịch vụ kết nối Hệ thống CSDL Quốc gia về Dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp), Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài Chính), Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đang triển khai kết nối khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã sẵn sàng trên NDXP...

- Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được trang bị một số máy chủ và các thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thông tin, duy trì, vận hành hệ thống thư điện tử (@hanam.gov.vn), các trang thông tin điện tử của một số sở, ban, ngành và một số phần mềm ứng dụng khác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Dữ liệu số

Toàn tỉnh có 43 hệ thống thông tin đã và đang triển khai, trong đó có 07 hệ thống thông tin dùng chung toàn tỉnh; 25 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được triển khai; 11 hệ thống thông tin đang triển khai (dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2025).

Ngoài ra, có khoảng 27 hệ thống thông tin do các bộ, ngành triển khai cho các sở, ngành khai thác, sử dụng.

- Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang được duy trì hoạt động hiệu quả, cụ thể như: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống thư điện tử; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam; Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam; Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam.

- Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã triển khai, cụ thể như: Quản lý cấp phép lái xe (Sở Giao thông Vận tải); Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh (Sở Y tế); Quản lý hộ tịch (Sở Tư pháp); Quản lý các đối tượng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Sở Xây dựng); Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hà Nam (Văn phòng UBND tỉnh); Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường)...

c) An toàn thông tin mạng  

- UBND tỉnh đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, đã tổ chức tập huấn và diễn tập phòng chống tấn công phá hủy, lộ lọt dữ liệu cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

- Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam đã được triển khai từ đầu năm 2024 theo mô hình 4 lớp của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, nhằm giám sát và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho 14 hệ thống thông tin của tỉnh và gần 1.000 máy tính tại các cơ quan, đơn vị. Kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). 
- Triển khai thẩm định, phê duyệt và trình phê duyệt cho cấp độ an toàn thông tin cho 37 hệ thống thông tin (Trong đó: Cấp độ 1: 22 hệ thống, cấp độ 2: 05 hệ thống, cấp độ 3: 10 hệ thống, bao gồm: Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh, Hệ thống phòng họp không giấy, Trung tâm giám sát, điều hành ATTT mạng (SOC), Hệ thống cảnh báo cháy rừng, Hệ thống thông tin xử lý/quản lý thông tin quan trắc trên địa bàn tỉnh, Trang thông tin điện tử, Mạng LAN của một số cơ quan, đơn vị).

- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều công văn cảnh báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản cảnh báo, hướng dẫn xử lý các lỗ hổng bảo mật của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2.4. Phát triển chính quyền số

UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, phiên bản 2.0 (Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 09/12/2020), hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, phiên bản 3.0 (dự kiến ban hành quý I/2025) làm cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh.

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ

- Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai bảo đảm liên thông được 4 cấp chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, trung ương. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm vào công tác chỉ đạo, điều hành; ký số trên văn bản điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia.

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh bảo đảm cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 95%.

- Đã triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; triển khai hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

- Đã triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ UBND tỉnh với UBND cấp huyện; UBND cấp huyện với UBND cấp xã (tổng số 116 điểm cầu), có kết nối với Chính phủ. Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Đang triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; hệ thống Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; Phần mềm quản lý thư viện điện tử tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn tỉnh; Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Hệ thống quản trị, điều hành điện tử tại Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh; Hệ thống chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO) tỉnh Hà Nam; Hệ thống ứng dụng (App) công dân số tỉnh Hà Nam; Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Hà Nam; Hệ thống thông tin quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và giám sát nội dung các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hệ thống chấm điểm, đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến hoàn thành quý I năm 2025).

- Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản đã hoàn thành.

- Đã cấp 3.600 chữ ký số chuyên dùng cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập. 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử theo quy định.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam:

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Cập nhật nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; trả lời kịp thời câu hỏi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp; trung bình hằng tháng cập nhật 85 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin.

Cổng thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Trung bình hằng tháng có 35 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng thành phần. 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam:

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết, kết quả giải quyết. Hệ thống cung cấp tổng số 1.809 bộ thủ tục hành chính. Trong đó: 1.312 dịch vụ trực tuyến toàn trình;422 dịch vụ công trực tuyến một phần và 75 dịch vụ công khác.

+ Năm 2022: Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,21%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 66,75%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 32,82%.

+ Năm 2023: Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,42%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 85,7%; thanh toán trực tuyến đạt 68,18%.

+ Tính đến ngày 10/12/2024: Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 84,62%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 75,19%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 93,34%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 78,56%.

Kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công: Hiện tại, Hà Nam xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố (xếp loại tốt); đứng tốp đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình: 69,73% (trung bình cả nước đạt 17%). 

Đã hoàn thành kết nối, đang triển khai kiểm thử cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

- Triển khai phát triển đô thị thông minh:

+ Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam đã tích hợp, kết nối 13 hệ thống thông tin của các sở, ngành. Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội được các sở ngành cung cấp số liệu và cập nhật vào hệ thống. Hoàn thành kết nối Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đã hiển thị đầy đủ thông tin về Dữ liệu dân cư tỉnh Hà Nam từ tháng 11/2023 đến nay).

+ Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý thu thập, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu về camera an ninh, camera giao thông trên địa bàn; hệ thống phản ánh kiến nghị (App công dân thành phố Phủ Lý)... phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của thành phố.

+ Xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam: Hiện nay, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam (Văn bản số 1020/UBND-VXNV ngày 30/5/2024), làm cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững.

2.5. Kinh tế số

- Có trên 140 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tập trung chủ yếu tại thành phố Phủ Lý và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó có hỗ trợ chuyển đổi số, bao gồm: hỗ trợ kinh phí tư vấn và hỗ trợ kinh phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 
Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ước tính là 2.697 doanh nghiệp. Khoảng 2.800 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số.

- Triển khai 02 sàn thương mại điện tử chính (buudien.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, sàn thương mại điện tử Hà Nam của Sở Công Thương). Theo Hệ thống theo dõi của Bộ Thông tin và Truyền thông (tmdt.mic.gov.vn), tính đến nay, Hà Nam có số giao dịch trên sàn: 15.362 giao dịch; số tài khoản hoạt động trên sàn: 92.811 tài khoản; số hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn: 69.747 hộ; số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số: 89.650 hộ; số sản phẩm được đưa lên sàn: 3.313 sản phẩm.

- Cục Thuế tỉnh đã triển khai Chương trình “Hoá đơn may mắn” để khuyến khích người dân hình thành thói quen lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ; duy trì Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phân tích, phân loại rủi ro trong hoàn thuế.

- Khai thuế điện tử: 100% doanh nghiệp đang hoạt động tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử.

- Nộp thuế điện tử: 99% doanh nghiệp của tỉnh đã nộp thuế điện tử với ngân hàng.

- Hóa đơn điện tử: 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

2.6. Xã hội số

- Hoạt động của người dân trên môi trường mạng đã ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng người sử dụng và thời lượng sử dụng.

- Số lượng tài khoản giao dịch của cá nhân và tổ chức mở tại các tổ chức tín dụng: 1.225.714 tài khoản (gồm 1.207.512 tài khoản cá nhân; 18.202 tải khoản tổ chức). 

- Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân là 126.415 chữ ký số, chiếm 18,8% dân số trưởng thành của tỉnh (chữ ký số do VNPT Hà Nam và Viettel Hà Nam cấp miễn phí cho người dân để sử dụng dịch vụ công trực tuyến).
- Đã triển khai hệ thống tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân qua hình thức trực tuyến: chuyên mục Hỏi đáp trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh... Điều này góp phần thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc giải quyết các vấn đề của chính quyền.

- Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; sổ sức khỏe điện tử phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử... Qua công tác tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số, người dân từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống.  

2.7. Kết quả đạt được trong các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số

a) Lĩnh vực nông nghiệp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 754,07 ha đang sản xuất ứng dụng công nghệ cao và sản xuất sạch, an toàn, trong đó:

- Trong khu nông nghiệp ứng dụng cao: Tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/2000 cho 4 khu nông nghiệp ứng dụng cao (Khu Xuân Khê - Nhân Bình; Nhân Khang; Phù Vân; Đồng Du) với diện tích là 496,9 ha, trong đó diện tích đất đã tích tụ đưa vào triển khai sản xuất là 224,12 ha. Kết quả: Giá trị sản xuất đạt bình quân 0,5-3 tỷ đồng/ha/năm, tuỳ theo từng khu và loại cây trồng khác nhau với các sản phẩm đa dạng (dưa lưới, bí, dưa chuột, cà chua, ngô, rau các loại…). Sản phẩm rau, củ quả sạch tiêu thụ ở hệ thống siêu thị Winmart, Winmart++, Aeon...

- Các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn (sản xuất nông sản an toàn, VietGAP ...): Xây dựng 08 mô hình nhà kính, 13 mô hình nhà màn, 03 hệ thống tưới với diện tích 36.437 m2 (mỗi mô hình 500-1000m2 sản xuất rau củ quả các loại). Giá trị, hiệu quả kinh tế của các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gấp 3 - 4 lần so với sản xuất đại trà. Về sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn với diện tích 526,31ha. 

- Chăn nuôi lợn hiện nay có 01 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam. Bên cạnh đó, sản xuất chăn nuôi hiện nay được ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong sản xuất như: Hệ thống làm mát, máng ăn tự động,… cho hiệu quả kinh tế vượt trội.

- Trong thủy sản phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ theo hướng bền vững, cụ thể như: nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ Sông trong Ao (19 mô hình), cá được nuôi trong máng nước chảy tuần hoàn, có hệ thống thu gom và xử lý chất thải, cá nuôi không tiếp xúc với bùn nên chất lượng thịt thơm ngon hơn phương pháp nuôi truyền thống.

* Triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Nam đưa 35 sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử  https://buudien.vn (có điểm giao dịch trên 63 tỉnh, thành), 100% chủ thể đều có thể sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

- Hỗ trợ 55 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh với tổng số 268 sản phẩm nông sản an toàn được đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc (http://hna.check.net.vn).
- Có 39 Hợp tác xã nông nghiệp, 05 cá nhân đăng ký tài khoản nhật ký sản xuất Facefarm để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử https://facefarm.vn/ của Công ty SoriMachi Việt Nam đồng thời liên thông được đưa lên sàn https://htx.cooplink.com.vn/product của Tổ công tác 970 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 05 Hợp tác xã, cá nhân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử gồm có: Hợp tác xã công nghệ cao Đồng Du (Nho Hạ đen, Nho Mẫu đơn…); Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ninh (Gạo, Bí đỏ, Bưởi, Chuối ngự, Rau đậu…); Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Du (Bưởi đào, Bưởi diễn); Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hạ Vỹ (Rau đậu các loại); Cơ sở sản xuất rau Nguyễn Thị Lan (Bồng khoai sạch). 

- Năm 2025, phấn đấu trên 30% hợp tác xã áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh; 3-5 Hợp tác xã áp dụng công nghệ số vào hoạt đông sản xuất kinh doanh.

b) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

* Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền: 

- Cơ sở dữ liệu địa chính: đã hoàn thành nghiệm thu toàn bộ 6/6 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và đưa vào vận hành, khai thác với 818.552 thửa đất.

- Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: Đã xây dựng xong 109/109 bộ dữ liệu cấp xã của 109 xã, phường, thị trấn.

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đã xây dựng xong 06 bộ/06 bộ dữ liệu cấp huyện của 06 huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ sở dữ liệu đất giá đất: Đã xây dựng xong 06 bộ/06 bộ dữ liệu cấp huyện của 06 huyện, thành phố, thị xã.

- Kết quả tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam:

+ Thường xuyên đồng bộ dữ liệu lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia NLIS, đến nay đã đồng bộ 13 đợt dữ liệu lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia NLIS.

+ Tình hình kết nối liên thông thuế điện tử: Ngày 08/9/2022, Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Quy chế phối hợp trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Quy chế số 1852/QCPH/STN&MT-CT); đã kết nối chính thức từ ngày 06/10/2022. Tất cả các thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển đến cơ quan Thuế bằng hình thức trao đổi qua lại bằng kết nối điện tử thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. 

+ Kết nối liên thông với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam.


- Việc chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào cơ sở dữ liệu đất đai được Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh thực hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

* Vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai sau khi triển khai dự án VILG


- Việc vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai: hiện nay cơ sở dữ liệu địa chính đã được đưa vào vận hành, khai thác thường xuyên, từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm ngày 01/6/2024 đã tiếp nhận, giải quyết được 24.710 thủ tục hành chính trên hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính, trong đó (Thành phố Phủ Lý 6.819 hồ sơ, thị xã Duy Tiên 5.506 hồ sơ, huyện Bình Lục 2.773 hồ sơ, huyện Kim Bảng 3.483 hồ sơ, huyện Thanh Liêm 3.427 hồ sơ, huyện Lý Nhân 2.702 hồ sơ).


- Việc cấp quyền truy cập và hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai: Đến thời điểm hiện tại đã cấp tài khoản truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và đã hướng dẫn truy cập, khai thác CSDL địa chính cho các cán bộ các cấp là: 157 tài khoản.

* Về làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; UBND thị xã Duy tiên; UBND thành phố Phủ Lý các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý. 

+ Đã triển khai tại tất cả các xã, phường còn lại thuộc thị xã Duy Tiên (15/15) và thành phố Phủ Lý (20/20), đạt 100%. Tổng số phiếu thu thập thông tin đã bàn giao cho địa phương: 99.429 phiếu, trong đó: thị xã Duy Tiên 42.535 phiếu, thành phố Phủ Lý 56.894 phiếu, tiếp tục thu phiếu tại các địa phương còn lại.

* Kết quả xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khoáng sản

- Đã đưa vào khai thác, vận hành từ ngày 09/10/2023. 

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, bản đồ của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh.

- Chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

- Tạo tài khoản, phân quyền sử dụng cho các sở, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thanh tra, Cục Thuế tỉnh; thị xã Duy Tiên, các huyện Lý Nhân, Kim Bảng và Thanh Liêm.

* Hệ thống giám sát Rác thải sinh hoạt

- Đang thực hiện các bước đấu thầu thuê dịch vụ thông tin.

- Hệ thống hoàn thành được sử dụng để giám sát việc thu gom, bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát khối lượng thu gom, xử lý rác làm cơ sở thanh toán cho các tổ chức tham gia thu gom, vận chuyền và xử lý rác.  Giám sát đảm bảo việc thu gom, vận chuyển rác đúng lộ trình, đúng tuyến...

* Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu khác
-  Tiếp nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc nước thải, nước ngầm và khí thải tự động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của 18 Doanh nghiệp với 63 trạm (Trong đó: Nước thải: 11 trạm; Nước ngầm: 01 trạm; Khí thải 47 trạm).

- Thu nhận và chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường tự động lên Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường của 18 doanh nghiệp với 63 trạm (Trong đó: Nước thải: 11 trạm; Nước ngầm: 01 trạm; Khí thải 47 trạm).

c) Lĩnh vực năng lượng, thương mại, dịch vụ

- Lĩnh vực năng lượng: Ngành điện lực thực hiện đầu tư hệ thống đồng hồ công tơ điện đo xa kết nối với hệ thống giám sát thông minh để cập nhật thông tin một cách kịp thời chính xác, nắm bắt những bất thường cũng như sự cố để có phương án khắc phục kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, tổng số công tơ đo đếm điện năng khoảng 353.312 công tơ, trong đó tỷ lệ công tơ đo xa thông minh chiếm khoảng 55%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt khoảng 300.535 khách hàng, đạt 89,2%; Thực hiện Giám sát sự vận hành của lưới điện từ xa, kịp thời xử lý những vấn đề bất thường nhằm đảm bảo sự vận hành an toàn, ổn định của lưới điện.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng và nền tảng thương mại điện tử: 

+ Duy trì hoạt động của các trang thông tin cụ thể: Bản đồ số tại địa chỉ http://congthuong.hanam.gov.vn; website với tên miền truyxuatnguongochanam.vn và sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ https://santhuongmaihanam.vn. Việc duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử đã tạo lập một kênh quảng bá thông tin, sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tới các đối tác trong và ngoài nước đơn giản và hiệu quả, giúp nâng cao hình ảnh, thương hiệu sản phẩm của tỉnh trên thị trường; tạo lập một phương thức mới giúp kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Sản phẩm của đề án là một ứng dụng di động cho phép doanh nghiệp xem và quản lý thông tin hoàn toàn thao tác trên thiết bị di động nhỏ gọn. Phát triển trang tin thương mại điện tử nhằm tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Nam, của các doanh nghiệp, làng nghề đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đề án “Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho một số sản phẩm của tỉnh Hà Nam” (đã hỗ trợ cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có 04 đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tham gia và có tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn, có tài khoản thanh toán điện tử). Đến nay, đã có trên 100 doanh nghiệp với khoảng 1.750 sản phẩm tham gia, thu hút được hơn 100.000 lượt truy cập. Trong năm 2024, tiêp tục phối hợp hỗ trợ 05 doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia giới thiệu, quảng bá trên các sàn thương mại điện tử lớn và uy tín.

- Đào tạo và phát triển nền tảng số trong sản xuất công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp: Sở Công Thương phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương triển khai xây dựng Đề án Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Nam. Đề án đã xây dựng phần mềm bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh bảo vệ thương hiệu, uy tín, bảo vệ người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng cụ thể: Hỗ trợ máy in tem truy xuất cho HTX nông sản sạch Bảo An ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, …; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử trong tỉnh, trong nước và quốc tế...bằng nguồn kinh phí trung ương và địa phương đối ứng.

d) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Sở Tài chính đang ứng dụng phần mềm chuyên ngành trong công tác quản lý tài chính ngân sách, tài sản công: TABMIS (Quản lý ngân sách và kho bạc), Quản lý tài sản công, Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành tài chính.

- 100% doanh nghiệp khai báo tờ khai qua hệ thống thông quan tự động trên phần mềm VNACCS/VCIS nhằm tiết kiệm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

- Dịch vụ mobile money góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: Từ năm 2021, 03 doanh nghiệp viễn thông (Viettel Hà Nam, VNPT Hà Nam, Mobifone Hà Nam) đã triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money, đến nay có khoảng 200.000 khách hàng với trên 5.000 điểm chấp nhận thanh toán.

d) Lĩnh vực Y tế

* Đối với triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

- Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết theo hướng dẫn tại Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22/9/2020 của Bộ Y tế.

- Ngày 11/12/2023, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế quốc gia - Bộ Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai cho cán bộ đầu mối các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sở Y tế đã đề nghị Bộ Y tế để cấp tài khoản Nền tảng khám, chữa bệnh từ xa cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

 *  Đối với triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử

- Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 58/KH-SYT ngày 16/7/2024 về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Tổ chức cấp 137 tài khoản quản lý cho 137 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Tập huấn cho 152 cán bộ đầu mối tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, thị xã; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, thẻ bảo hiểm y tế sang Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử. 

* Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh:

- 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (HIS). Tất cả hồ sơ khám chữa bệnh được đẩy tự động lên Cổng dữ liệu Bộ Y tế và Cổng Giám định Bảo hiểm y tế theo đúng quy định, kết quả giám định trực tuyến hồ sơ gửi đúng ngày trung bình đạt trên 95%. Có 100% cơ sở y tế đều thực hiện được việc kiểm tra thông tuyến thông qua Cổng Giám định Bảo hiểm y tế.

- Công tác triển khai bệnh án điện tử theo tiêu chí của Bộ Y tế: Sở Y tế đã chỉ đạo các các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch, lộ trình, lập dự toán, bố trí kinh phí để triển khai bệnh án điện tử; tăng cường đầu tư máy chủ, hệ thống sao lưu dữ liệu, tường lửa, thiết bị mạng đảm bảo các quy định về bảo mật và an toàn dữ liệu. Đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh mới đạt ở mức cơ bản theo tiêu chí quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 ban hành bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh.

- Quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc: Trong thời gian qua, Sở Y tế đã chú trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành các cơ sở kinh doanh thuốc thực hiện liên thông kết nối nhằm kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của thuốc và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Kết quả: Tỷ lệ cấp tài khoản liên thông kết nối cơ sở cung ứng thuốc: Nhà thuốc: 165/165 (tỷ lệ 100%); Quầy thuốc: 360/360 (tỷ lệ 100%); Cơ sở bán buôn: 20/20 (tỷ lệ 100%).

Đơn thuốc điện tử: Đã triển khai thực hiện từ năm 2023 về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 và Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế. Kết quả đến ngày 12/9/2024 đã có 985.265 số đơn thuốc đã gửi lên hệ thống đơn thuốc quốc gia.

- Có 122/122 (đạt 100%) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng Căn cước công dân để đi khám, chữa  bệnh.

- Triển khai Mô hình “Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ”: Đã triển khai thí điểm môn hình “Khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp và ứng dụng VneID; “Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ”  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền. Kết quả: Tổng số lượt đăng ký khám chữa bệnh qua KIOSK tự phục vụ: 21.773 lượt (số liệu chốt đến ngày 05/9/2024).

đ) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

- Số cơ sở giáo dục có giáo viên duy trì sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS): Tiểu học: 40/117 (34%); Trung học cơ sở: 50/112 (45%); Trung học phổ thông: 26/26 (100%).

- 100% cơ sở giáo dục đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ước tính đạt 70%.

- 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản trị nhà trường, tích hợp các ứng dụng hồ sơ điện tử đáp ứng Quy định kỹ thuật về dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết nối trao đổi liên thông dữ liệu với Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, bao gồm: Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử in ra từ phần mềm, đáp ứng đúng, đủ nội dung, có xác nhận của người có thẩm quyền hoặc gắn chữ ký số, học bạ điện tử triển khai áp dụng đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022, lớp 7 từ năm học 2022-2023.

- Hệ thống quản trị nhà trường EOS và cơ sở dữ liệu ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo đã quản lý người học, nhà giáo bằng hồ sơ số với định danh thống nhất; công tác quản lý giáo dục được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

- 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu bằng hồ sơ số; cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo của địa phương đã được kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu ngành, quốc gia.

- 100% cơ sở giáo dục được cấp chữ ký số cho thủ trưởng đơn vị, văn thư và kế toán để xử lý công việc trực tuyến qua các nền tảng quản trị (quản lý kế toán, quản lý văn bản và điều hành). 100% giáo viên tiểu học đã được cấp chữ ký số để ký học bạ số.

e) Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam.

- Các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai sử dụng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, cung cấp dịch vụ quản trị, thống kê, báo cáo theo thời gian thực về các sản phẩm và dịch vụ du lịch, du khách, các cơ sở lưu trú; sử dụng trợ lý ảo phục vụ hoạt động du lịch.

- Triển khai thực hiện số hóa tài liệu giấy; tài liệu phim ảnh, tư liệu hóa sắc phong hiện đang lưu giữ tại các di tích và đang tiến hành 3D số hóa hiện vật hồ sơ bảo vật quốc gia.

- Đẩy mạnh, triển khai tuyên truyền, giới thiệu sách trên Website của Thư viện tỉnh. Triển khai số hóa 252 tư liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện Lý Nhân gồm các sắc phong, ngọc phả, thần tích, văn tế, ghi chép và gia phả. Phối hợp với Thư viện tỉnh Bình Định cấp tài khoản sử dụng miễn phí và hướng dẫn sử dụng Phần mềm mã nguồn mở Openbiblio cho các thư viện cấp huyện và trường học trên địa bàn tỉnh; triển khai không gian đọc sách điện tử trong Ngày hội sách tỉnh Hà Nam năm 2024.

h) Lĩnh vực Giao thông Vận tải

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với 02 hệ thống: Đổi giấy phép lái xe toàn trình do ngành Giao thông Vận tải cấp và Dịch vụ công vận tải đường bộ (cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô).

- Sử dụng Hệ thống thông tin Quản lý Giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc.

- Một số nền tảng số cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin triển khai thống nhất toàn quốc chưa tích hợp, kết nối dữ liệu với tỉnh.
3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

- Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Điển hình là đã ban hành được Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với các tập đoàn lớn như VNPT, Viettel, FPT và giữa các sở, ban, ngành ký kết hợp tác với nhau đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng viễn thông được phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, cung cấp đầy đủ các dịch vụ; các cơ quan, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet với giá cước rẻ và chất lượng ngày càng tăng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng, từng bước đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.
- Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của tỉnh... đã đi vào hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả tích cực. 

- Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được xây dựng và khai thác, chia sẻ dùng chung giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của nhà nước, hướng tới trực tuyến, dựa trên dữ liệu và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sự tăng trưởng của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước theo hướng toàn trình.
- Nhiều dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến toàn trình, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp chuyển biến rõ rệt, có sự đột phá từ hình thức cung cấp trực tiếp tại cơ quan nhà nước sang hình thức trực tuyến qua mạng, rút ngắn đáng kể thời gian, giảm chi phí, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Kinh tế số, xã hội số đều có bước phát triển tích cực; kỹ năng số của cán bộ công chức, viên chức và người dân được nâng cao; xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh được cải thiện...

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

Mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thời gian qua còn một số điểm hạn chế như: 

- Một số mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra nhưng chưa đánh giá được do chưa có công cụ đo lường, chưa có số liệu.
- Người lãnh đạo, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa coi chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa quyết liệt, chưa tham gia trực tiếp chỉ đạo đề án, dự án chuyển đổi số. 

- Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được phát triển, tuy nhiên số lượng chưa nhiều, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa tạo ra nhiều giá trị, chưa khai thác hiệu quả.

- Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tuy đạt ở mức cao nhưng thực tế phần lớn hồ sơ là cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa làm thay người dân.

- An toàn thông tin mạng chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng còn tiềm ẩn rủi ro. 

- Kinh phí đầu tư cho chuyển đổi số chưa nhiều. Nhân lực cho chuyển đổi số còn thiếu và yếu, chưa đồng đều, chưa thu hút được nhân lực số trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan nhà nước.

- Chưa có nhiều doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu sử dụng các công nghệ sẵn có của nước ngoài để tùy biến, phát triển. Nguồn vốn đầu tư dành cho chuyển đổi số của doanh nghiệp và nguồn nhân lực còn hạn chế.

- Tổ công nghệ số cộng đồng mới được thành lập, hoạt động còn gặp nhiều khó khăn như: Một số thành viên trong tổ chưa nắm rõ và thành thạo về việc sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số, công nghệ số; cơ sở vật chất để thực hiện chuyển đổi số chưa đồng bộ, các công cụ liên quan như điện thoại thông minh, máy tính, đường truyền, mạng chưa phổ cập đến 100% người dân; kinh phí để các tổ công nghệ số hoạt động không có.

b) Nguyên nhân 

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Chuyển đổi số là vấn đề mới và khó; công tác chuyển đổi số vẫn chưa được quan tâm đúng mức; chưa thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ chưa rõ việc, rõ trách nhiệm; thiếu công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chỉ đạo, dẫn đến kết quả, hiệu quả còn thấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, chưa cụ thể, thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; chưa có sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý vướng mắc, thúc đẩy chuyển đổi số. Trình độ sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số của người dân còn hạn chế nên việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số còn gặp nhiều khó khăn.

3.3. Bài học kinh nghiệm

Một số bài học kinh nghiệm để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số đạt kết quả tốt:
- Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi nhận thức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải muốn làm, trực tiếp làm, trực tiếp sử dụng, phải tham gia vào các chương trình, dự án chuyển đổi số. 

- Chuyển đổi số, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không phải việc riêng của một cơ quan, đơn vị chuyên môn nào.

- Chuyển đổi số cần chú trọng thực chất, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đầu tư cho hệ thống cần chú trọng tính bền vững. Dự án đầu tư phải làm rõ hiệu quả mang lại lớn hơn giá trị bỏ ra, phương án quản lý vận hành hệ thống sau đầu tư, mua sắm.

- Có cơ chế giám sát thường xuyên, liên tục, kịp thời để phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng kết, rút kinh nghiệm. 

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2025 -2030

I- PHƯƠNG HƯỚNG

- Xây dựng các nền tảng số, phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước hướng tới chính quyền số phải thúc đẩy, gắn liền với quá trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phấn đấu nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội trong quá trình chuyển đổi số

- Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện chuyển
đổi số. Phát huy đầy đủ vai trò của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải tiên phong, đi đầu trong việc chuyển đổi số, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triển khai chuyển đổi số; trực tiếp sử dụng kết quả chuyển đổi số.

- Quán triệt sâu rộng, thường xuyên, phù hợp trong các tổ chức đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp và toàn xã
hội về chuyển đổi số.
- Đẩy mạnh thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát mô hình chuyển đổi số, lựa chọn mô hình thành công, có tính phổ quát cao để nhân rộng, kết hợp thể chế hóa, yêu cầu bắt buộc và triển khai đồng bộ.
- Các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức chuyển đổi số. 

2. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số

- Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách về chuyển đổi số: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam; Quyết định của UBND tỉnh Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các chính sách đặc thù để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 

- Xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực công nghệ số, chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng có trình độ làm việc tại các cơ quan nhà nước.
- Phát triển nhân lực chuyển đổi số trong hệ thống chính trị: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số phù hợp với từng đối tượng: đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Đặc biệt, quan tâm thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh, thực sự thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số của tỉnh.

- Bố trí nguồn vốn cho chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu chi ngân sách
nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số đạt từ 1% trở lên.

3. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng số, dữ liệu số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

3.1. Hạ tầng số

- Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam nhằm bảo đảm phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, hiện đại, mở rộng mạng cáp quang băng rộng tốc độ cao đến tất cả các thôn, tổ dân phố, sẵn sàng kết nối cáp quang băng rộng đến hộ gia đình có nhu cầu; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, thúc đẩy triển khai 5G; phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối 04 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quy định.

-  Tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin của cơ quan Trung ương qua LGSP, NGSP.

- Triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển hạ tầng tiện ích số, trọng tâm là các nền tảng: định danh và xác thực điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số khác có tính hạ tầng để thúc đẩy phát triển các dịch vụ số.

3.2. Dữ liệu số

- Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam; 

- Xây dựng Hệ thống xác thực tập trung SSO tỉnh Hà Nam.

- Xây dựng Hệ thống ứng dụng App công dân số tỉnh Hà Nam.

- Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và giám sát nội dung các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Hệ thống chấm điểm, đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Triển khai Nền tảng bản đồ số để cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý nhà nước và các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai chính thức cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

- Tiếp tục triển khai xây dựng và nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử... kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin liên quan.

3.3. An toàn thông tin mạng

- Nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tích cực tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

- Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm các hệ thống thông tin đều được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin.

- Xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng.

- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 04 lớp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

4. Chính quyền số

- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống báo cáo tỉnh Hà Nam; Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến...

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho
người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn
trình, dựa trên cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu, người dân chỉ phải cung cấp
một lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Phát triển dữ liệu trong cơ quan nhà nước, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ
liệu giữa các cơ quan, đẩy mạnh cung cấp dữ liệu mở.
- Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; đẩy mạnh xử lý hồ sơ trực tuyến, hồ sơ thanh toán trực tuyến.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam; Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Phủ Lý.

- Xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam.

5. Kinh tế số

- Thu hút các doanh nghiệp về công nghệ số về đầu tư tại tỉnh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Lựa chọn một số ngành, lĩnh vực tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển
kinh tế số như: nông nghiệp; du lịch; giao thông; công nghiệp, giáo dục...
- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số để ứng dụng vào sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp có hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm nhân công, tăng sản lượng đầu ra...

- Ứng dụng rộng rãi sàn thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; xây dựng hạ tầng số và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong cộng đồng. 

- Triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp. Tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu lớn về đất đai, cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý; xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số; đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên sàn thương mại điện tử.

- Xây dựng và triển khai các sản phẩm số về văn hóa, lịch sử đất và người Hà Nam trên không gian mạng; chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện và liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu của quốc gia. 

6. Xã hội số

- Thực hiện mục tiêu: Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang băng rộng, mỗi người dân một điện thoại thông minh, một danh tính điện tử, một tài khoản thanh toán số, một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một phần mềm an toàn thông tin ở mức cơ bản, kỹ năng số cơ bản và một chữ ký số cá nhân.

- Thiết lập nền tảng học trực tuyến mở đại trà, cung cấp kiến thức, kỹ năng số cơ bản, miễn phí cho người dân, tạo điều kiện để mỗi người dân đều có điều kiện tiếp cận, được trang bị kỹ năng số cơ bản.
- Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. 

- Thúc đẩy thanh toán các dịch vụ công thiết yếu qua hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, như: phí bảo vệ môi trường, phí sử dụng điện, nước, thanh toán học phí, viện phí và các khoản thu khác trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

III- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích về hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo được trang bị điện thoại thông minh để có điều kiện tiếp cận thông tin, sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

- Tham mưu với Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Đẩy mạnh việc thiết lập, triển khai các nền tảng học trực tuyến mở đại trà, cung cấp kiến thức, kỹ năng số cơ bản, miễn phí cho người dân, tạo điều kiện để mỗi người dân đều có điều kiện tiếp cận, được trang bị kỹ năng số cơ bản./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);

- Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy;

- Các đ/c UV BCH Đảng bộ tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;

- Lưu: VPTU.
	T/M TỈNH ỦY

BÍ THƯ

Lê Thị Thủy


Phụ lục I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TU NGÀY 25/4/2022 CỦA TỈNH ỦY                                                                  VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	STT
	Mục tiêu đề ra tại Nghị quyết đến năm 2025
	Kết quả thực hiện
	Dự kiến đến năm 2025
	Đánh giá kết quả đạt được so với Nghị quyết


	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	Phấn đấu tỉnh Hà Nam nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về chuyển đổi số
	28/63
	34/63
	
	
	28/63
	Đạt

	2
	100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 (toàn trình), được cung cấp trên nhiều phương tiện khác  nhau, bao gồm cả thiết bị di động
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Đạt

	3
	90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện; 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước)
	
	
	
	
	
	Đạt

(vượt chỉ tiêu)

	
	90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	80% hồ sơ công việc tại cấp huyện
	80%
	90%
	95%
	95%
	95%
	

	
	60% hồ sơ công việc tại cấp xã
	60%
	70%
	80%
	80%
	80%
	

	4
	100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung (trừ tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước)
	
	
	
	- Hệ thống báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống báo cáo của Chính phủ (cung cấp số liệu định kỳ theo quy định).

- Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh đã được định kỳ cập nhật các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
	100%
	Đạt

	5
	Kết nối, chia sẻ, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh, tài chính, bảo hiểm; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội
	
	HTTT giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối với CSDL quốc gia dân cư 
	
	HTTT giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh của Bộ KHĐT
	
	Đạt

	6
	50% hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước
	- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, HTTT giải quyết TTHC tỉnh; Cổng Thông tin điện tử; Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát khác đối với các cơ quan; các tổ chức, cá nhân thông qua môi trường số còn rất ít
	
	Chưa có số liệu thống kê 



	7
	Thành phố Phủ Lý đạt các tiêu chí cơ bản về đô thị thông minh
	Bộ Xây dựng đang dự thảo Bộ tiêu chí đô thị thông minh (Văn bản số 5017/BXD-PTĐT ngày 27/8/2024)
	
	Chưa có tiêu chí cụ thể

	8
	Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 15-20% GRDP
	11,06%
	11,84%
	13,25%
	
	15%
	Đạt

	9
	Tỷ trọng kinh tế số từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%
	
	
	
	
	
	Chưa có số liệu từ Tổng Cục thống kê

	10
	Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội hàng năm đạt trên 10,7%
	13,2%
	9,0%
	14,3%
	12,5%
	11,2%
	Đạt

	11
	Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang bao phủ 100% xã, phường, thị trấn và trên 80% hộ gia đình
	
	
	
	
	
	Đạt

	
	Bao phủ 100% xã, phường, thị trấn
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	Bao phủ 80% hộ gia đình
	68%
	70%
	72%
	75%
	80%
	

	12
	Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh:
	
	
	
	
	
	Đạt

	
	- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G
	95%
	96%
	98%
	100%
	100%
	

	
	- Phổ cập điện thoại thông minh
	80%
	85%
	85%
	90%
	95%
	

	13
	Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%
	79,2%
	85,13%
	    86%                               
	89%
	90%
	Đạt

	14
	Hằng năm, phấn đấu bố trí tối thiểu 01% tổng chi cân đối ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, chuyển đổi số
	0,13%
	0,62%
	0,53%
	0,58%
	1%
	Chưa đạt


Phụ lục II

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

	TT
	Số ký hiệu, ngày ban hành
	Trích yếu

	1 
	Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy
	Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	2 
	Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 
	Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	3 
	Kế hoạch số 3705/KH-UBND ngày 10/12/2020
	Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam

	4 
	Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 24/02/2021 
	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

	5 
	Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

	6 
	Kế hoạch số 701/KH-UBND ngày 25/3/2021
	Triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	7 
	Kế hoạch số 808/KH-UBND ngày 05/4/2021
	Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	8 
	Kế hoạch số 1255/KH-UBND ngày 24/5/2021
	Triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”

	9 
	Kế hoạch số 1948/KH-UBND ngày 30/7/2021
	Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	10 
	Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 29/9/2021
	Triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

	11 
	Kế hoạch số 2636/KH-UBND ngày 05/10/2021
	Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam

	12 
	Kế hoạch số 3029/KH-UBND ngày 22/11/2021
	Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam năm 2022 

	13 
	Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 04/4/2022
	Xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

	14 
	Kế hoạch số 998/KH-UBND ngày 15/4/2022
	Triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	15 
	Kế hoạch số 1233/KH-UBND ngày 13/5/2022
	Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

	16 
	Kế hoạch số 1273/KH-UBND ngày 17/5/2022 
	Bồi dưỡng chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2022

	17 
	Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 22/5/2022 
	Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2022

	18 
	Kế hoạch số 1539/KH-UBND ngày 16/6/2022
	Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	19 
	Kế hoạch số 1555/KH-UBND ngày 17/6/2022
	Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

	20 
	Kế hoạch số 1559/KH-UBND ngày 17/6/2022
	Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

	21 
	Kế hoạch số 1564/KH-UBND ngày 20/6/2022
	Thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	22 
	Kế hoạch số 1796/KH-UBND ngày 15/7/2022
	Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	23 
	Kế hoạch số 2009/KH-UBND ngày 01/8/2022
	Triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	24 
	Kế hoạch số 2097/KH-UBND ngày 09/8/2022
	Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	25 
	Kế hoạch số 2098/KH-UBND ngày 09/8/2022
	Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam đến năm 2025

	26 
	Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 19/8/2022
	Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

	27 
	Kế hoạch số 2483/KH-UBND ngày 16/9/2022
	Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	28 
	Kế hoạch số 2511/KH-UBND ngày 19/9/2022
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	29 
	Kế hoạch số 2522/KH-UBND ngày 20/9/2022
	Thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	30 
	Kế hoạch số 2617/KH-UBND ngày 29/9/2022
	Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

	31 
	Kế hoạch số 2658/KH-UBND ngày 05/10/2022
	Triển khai ứng dụng Nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	32 
	Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 01/11/2022
	Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	33 
	Kế hoạch số 3397/KH-UBND ngày 14/12/2022
	Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023

	34 
	Kế hoạch số 843/KH-BCĐ ngày 01/5/2023
	Hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023

	35 
	Kế hoạch số 964/KH-UBND ngày 19/5/2023
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	36 
	Kế hoạch số 1741/KH-UBND ngày 05/9/2023 
	Thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam

	37 
	Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 05/9/2023 
	Triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam

	38 
	Kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 13/9/2023 
	Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh

	39 
	Kế hoạch số 1781/KH-UBND ngày 13/9/2023 
	Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

	40 
	Kế hoạch số 1782/KH-UBND ngày 13/9/2023 
	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	41 
	Kế hoạch số 1785/KH-UBND ngày 13/9/2023 
	Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023

	42 
	Kế hoạch số 1898/KH-UBND ngày 29/9/2023
	Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023 và các năm tiếp theo

	43 
	Kế hoạch số 2013/KH-UBND ngày 17/10/2023 
	Phát triển hạ tầng số tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025

	44 
	Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/01/2024 
	Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024

	45 
	Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 23/01/2024 
	Thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024

	46 
	Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 23/5/2024 
	Hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024

	47 
	Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 23/5/2024 
	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024

	48 
	Kế hoạch số 979/KH-UBND ngày 24/5/2024 
	Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	49 
	Kế hoạch số 89/KH-BCĐ ngày 24/6/2024 
	Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024

	50 
	Kế hoạch số 1378/KH-UBND ngày 18/07/2024 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	51 
	Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 27/8/2024 
	Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	52 
	Kế hoạch số 1696/KH-UBND ngày 26/8/2024 
	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	53 
	Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/11/2021
	Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan về xây dựng Chính quyền số tỉnh Hà Nam

	54 
	Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018
	Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

	55 
	Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
	Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

	56 
	Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

	57 
	Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 09/12/2020
	Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, phiên bản 2.0

	58 
	Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021
	Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam

	59 
	Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 
	Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	60 
	Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam

	61 
	Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022
	Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	62 
	Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022
	Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

	63 
	Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 27/10/2022
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	64 
	Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 16/11/2022
	Về việc giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	65 
	Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 17/11/2022
	Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	66 
	Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 28/11/2022
	Thành lập Tổ phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Hà Nam

	67 
	Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 05/12/2022
	Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	68 
	Chương trình số 1247/CTr-UBND ngày 16/5/2022
	Chương trình Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	69 
	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023
	Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	70 
	Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023
	Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam

	71 
	Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023
	Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	72 
	Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND 16/11/2023
	Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam 

	73 
	Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 20/11/2023
	Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	74 
	Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 
	Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	75 
	Quyết định số 69/QĐ-BCĐ ngày 20/5/2024
	Kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam

	76 
	Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 
	Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	77 
	Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 
	Quy định về diện tích phòng máy, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
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